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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ   

 
Số: 530/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 06 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm soát 

hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm 17/6/2010; 

Căn cứ Luật Thú y 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11/12/2025; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 148/TTr-
SNNMT-CNTY ngày 03/02/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác quản lý, 
kiểm soát hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi 
trường, Y tế, Công Thương, Tài chính; Trưởng Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 
Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Văn Bảo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 QUY CHẾ 

Phối hợp trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ động vật 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UBND  
ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp 
giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc 
khu (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát 
hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.   

2. Những nội dung phối hợp khác không quy định trong Quy chế này được thực 
hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và quy định của 
pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ngành liên quan thuộc UBND tỉnh. 

2. UBND cấp xã. 

3. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật và sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; 
bảo đảm quản lý đồng bộ, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. 

2. Phân định rõ trách nhiệm, rõ đầu mối phối hợp; đề cao vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

3. Phối hợp chủ động, thường xuyên, kịp thời; bảo đảm trao đổi, cung cấp thông 
tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác quản lý. 

4. Kết hợp giữa quản lý thường xuyên với kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; lấy 
phòng ngừa là chính, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 



34 CÔNG BÁO/Số 22/Ngày 12-02-2026

Điều 4. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

1. Công tác quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh 
được thực hiện trên nguyên tắc phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; bảo đảm 
chủ động tại cơ sở, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. 

2. UBND cấp xã là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện tại địa bàn; chịu trách 
nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động giết mổ động vật theo thẩm quyền được phân cấp; 
chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý các vi phạm phát sinh. 

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối chuyên môn cấp tỉnh thực 
hiện hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát; chủ trì kiểm tra theo kế hoạch hoặc 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 
các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền cấp xã. 

4. Các sở, ngành liên quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham 
gia kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm khi có yêu cầu hoặc theo kế hoạch được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

Chương II 
NỘI DUNG PHỐI HỢP 

 

Điều 5. Phối hợp trong quản lý, tổ chức hoạt động giết mổ động vật 

1. UBND cấp xã: 

a) Rà soát, thống kê, phân loại danh sách các cơ sở giết mổ động vật tập trung và 
cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý. 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn 
chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ 
môi trường. 

c) Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn, không để phát sinh 
mới các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát không đủ điều kiện 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y): 

a) Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực 
phẩm; quy trình kiểm soát giết mổ. 

b) Phối hợp kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động, việc chấp hành các quy định 
tại các cơ sở giết mổ động vật; xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ ít nhất mỗi tháng 
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một lần đối với các cơ sở giết mổ tập trung; các cơ sở giết mổ có phản ánh hoặc dấu 
hiệu vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ; 

c) Chủ động điều tiết, tăng cường cán bộ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y để hỗ 
trợ các địa bàn có hoạt động giết mổ phức tạp, nhiều cơ sở nhỏ lẻ, nguy cơ cao về mất 
an toàn thực phẩm hoặc khi phát sinh tình huống vượt khả năng kiểm soát của địa 
phương. 

3. Khuyến khích tổ chức giết mổ động vật tập trung, bảo đảm điều kiện vệ sinh 
thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; từng bước hạn chế và tiến tới chấm 
dứt hoạt động giết mổ động vật nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện theo quy định. 

Điều 6. Phối hợp kiểm soát nguồn gốc sản phẩm động vật 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) chủ trì, 
phối hợp với UBND cấp xã và các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát nguồn gốc 
động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; kiểm soát dấu kiểm soát giết mổ, 
tem kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định. 

2. Sở Công Thương (lực lượng Quản lý thị trường) chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát lưu thông, kinh doanh; truy xuất 
nguồn gốc các sản phẩm động vật vi phạm; đồng thời tăng cường công tác quản lý 
thị trường trong tiêu thụ sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện theo quy 
định pháp luật. 

3. UBND cấp xã phối hợp kiểm soát tại các chợ, điểm kinh doanh trên địa bàn; 
kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo các trường hợp vi phạm. 

Điều 7. Phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật liên quan 
đến hoạt động giết mổ 

1. UBND cấp xã 

a) Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở giết mổ động vật trên 
địa bàn; 

b) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo kịp thời các hành vi giết mổ trái 
phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; 

c) Khi phát sinh dịch bệnh hoặc nghi ngờ dịch bệnh liên quan đến hoạt động giết 
mổ, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo thẩm quyền; phối hợp với 
cơ quan chuyên môn trong việc khoanh vùng, xử lý ổ dịch. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 
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a) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật liên 
quan đến hoạt động giết mổ; 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có dấu hiệu dịch 
bệnh; 

c) Chủ trì đề xuất và hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tình 
huống vượt thẩm quyền cấp xã. 

3. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

a) Phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận 
chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật khi có yêu cầu; 

b) Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, hỗ trợ UBND cấp xã và cơ quan thú y 
trong việc phòng, chống và xử lý dịch bệnh động vật phát sinh. 

Điều 8. Phối hợp trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm 

1. UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, bố trí lực lượng 
tham gia kiểm tra và tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra. 

2. Căn cứ yêu cầu quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoặc phối hợp 
thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giết 
mổ, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. 

3. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; 
trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. 

4. Trường hợp phát hiện nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm, cơ 
quan có thẩm quyền xem xét quyết định tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động giết mổ 
theo quy định. 

Điều 9. Phối hợp trong công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm 
công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm ở 
các cấp. 

2. UBND cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ, lực lượng liên quan 
tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
các quy định pháp luật về kiểm soát giết mổ, an toàn thực phẩm đến các cơ sở giết 
mổ, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn;  
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3. Phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động giết mổ, kinh doanh động 
vật, sản phẩm động vật chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; làm rõ trách 
nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn. 

Điều 10. Chủ trì phối hợp xử lý trong các tình huống phát sinh 

1. Trường hợp phát sinh hoạt động giết mổ trái phép, không bảo đảm điều kiện 
vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại địa bàn: 

a) UBND cấp xã chủ trì tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền; 

b) Phối hợp với cơ quan thú y, công an và các cơ quan liên quan để lập biên bản, 
xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định. 

2. Trường hợp phát hiện nguy cơ hoặc xảy ra dịch bệnh động vật liên quan đến 
hoạt động giết mổ: 

a) UBND cấp xã chủ trì xử lý ban đầu, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết 
theo quy định; 

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) hướng dẫn 
chuyên môn, kỹ thuật; chủ trì kiểm tra, đánh giá mức độ, tham mưu UBND tỉnh chỉ 
đạo các biện pháp phòng, chống dịch. 

3. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, có dấu hiệu tội 
phạm hoặc vượt thẩm quyền xử lý của UBND cấp xã: 

a) UBND cấp xã kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền; 

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 
chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, 
kiểm soát hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó 
khăn về nhân lực thực hiện hoạt động kiểm soát giết mổ động vật tại địa phương. 

3.  Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

a) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, an 

toàn thực phẩm cho UBND cấp xã và các cơ sở giết mổ; Quy định cụ thể việc áp 
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dụng mã số trên dấu kiểm soát giết mổ và tem vệ sinh thú y, bảo đảm thống nhất với 

mã số kiểm dịch động vật đối với từng xã, phường, đặc khu và từng cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm; thực hiện quản lý, cấp và sử dụng mã số kiểm soát giết mổ (KSGM) đối 

với đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát giết mổ động vật tại địa phương. 

b) Bố trí lực lượng thú y thực hiện kiểm soát giết mổ tại các cơ sở đủ điều kiện 

theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động 

vật tập trung-QCVN 01-150:2017/BNNPTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường); hướng dẫn, thống nhất việc sử dụng mẫu dấu kiểm soát và tem kiểm tra vệ 

sinh thú y. 

c) Chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra liên ngành; đề xuất tạm dừng, đình chỉ hoạt 

động giết mổ khi có nguy cơ dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm. 

3. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công; phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND cấp xã trong công tác quản lý, kiểm 

soát giết mổ động vật. 

1. Sở Tài chính  

a) Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, kết hợp lồng ghép trong nguồn 

vốn, các chương trình, tham mưu bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp ngân sách hiện hành, quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.  

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính 

sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm 

theo quy định (nếu có). 

2. Sở Công Thương 

a) Chỉ đạo các đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở 

kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, nguồn 

gốc xuất xứ, không kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, 

không được kiểm soát giết mổ hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm. 
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b) Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát thị trường, phòng chống thực phẩm nhập lậu, giả, không rõ nguồn gốc, 
không bảo đảm an toàn thực phẩm. 

c) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra 
liên ngành; phối hợp với cơ quan thú y và UBND cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm 
trong hoạt động kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định. 

3. Sở Y tế  

a) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường Phối hợp với 
Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc trao đổi thông tin, giám sát và phòng 
chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người có liên quan đến hoạt động giết mổ 
động vật, theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TTLT-BYTBNN&PTNT ngày 
27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn 
phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Chăn nuôi và Thú y), 
Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị chức năng có liên quan 
trong công tác quản lý bếp ăn tập thể, y tế học đường và triển khai phòng, chống, giải 
quyết các sự cố ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh” 

4. Công an tỉnh:  

a)  Chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, vận chuyển động vật, 
sản phẩm động vật vào, ra và trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, 
vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, 
không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, không có hồ sơ, giấy chứng nhận 
kiểm dịch theo quy định. 

b) Chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã chủ động nắm tình hình 
địa bàn, kịp thời phát hiện, dự báo nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt 
động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật để phối hợp xử lý 
hiệu quả. 

c) Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành các cấp theo kế hoạch hoặc khi có yêu cầu 
nhằm kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giết mổ, vận chuyển, kinh 
doanh động vật, sản phẩm động vật. 

5. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã trong 
việc bố trí, sắp xếp quản lý nhân viên thú y cấp xã theo quy định. 
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6. Thuế tỉnh: Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý thực 
hiện nghĩa vụ thuế đối với các cơ sở giết mổ theo quy định. 

Điều 13. Trách nhiệm của UBND xã, phường, đặc khu 

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý hoạt động giết mổ động vật 
trên địa bàn theo thẩm quyền được phân cấp. 

2. Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở giết mổ động vật tập trung và 
các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ trên địa bàn. 

3. Bố trí thú y xã theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Thú y được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 1 Điều 12 Luật số 146/2025/QH15 và khoản 14 Điều 1 Thông tư 
10/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi.  

Thú y xã thực hiện việc kiểm soát giết mổ động vật tại các cơ sở giết mổ động 
vật nhỏ lẻ phải đảm bảo bằng cấp chuyên môn, đã được tập huấn, cấp giấy xác nhận 
tập huấn kỹ thuật về kiểm soát giết mổ động vật; được UBND cấp xã và Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y giao nhiệm vụ thực hiện kiểm soát giết mổ thông qua quy chế 
này.   

4. Quyết định hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ sở giết mổ 
động vật không bảo đảm điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi 
trường. 

5. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất; kiên quyết chấm dứt hoạt 
động giết mổ nhỏ lẻ, tự phát không đủ điều kiện; không để phát sinh mới các cơ sở 
giết mổ động vật trái phép. 

6. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giết 
mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý chấp hành các quy 
định của pháp luật. 

Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở giết mổ động vật 

1. Chỉ tổ chức giết mổ động vật có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm 
dịch theo quy định. 

2. Chấp hành sự kiểm soát của cơ quan thú y; tạo điều kiện cho lực lượng chức 
năng thực hiện nhiệm vụ. 

3. Thực hiện đầy đủ các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi 
trường; khắc phục kịp thời các tồn tại được nhắc nhở. 
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4. Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định; không giết mổ nhỏ lẻ, để thực 
hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật. 

5. Chấp hành việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống giết mổ theo quy hoạch, chủ trương 
của Nhà nước, nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh thú y và an 
toàn thực phẩm. 

 
Chương IV 

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. UBND cấp xã có báo cáo định kỳ số liệu về công tác quản lý, kiểm soát hoạt 
động giết mổ động vật trên địa bàn trước ngày 10 hằng tháng; báo cáo đột xuất khi có 
yêu cầu hoặc khi phát sinh vụ việc, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp. 

2. Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo cơ chế 
hai chiều, bằng văn bản, thư điện tử hoặc hệ thống báo cáo điện tử (khi được triển 
khai), bảo đảm kịp thời, chính xác.  

3. Thông tin về vi phạm, nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nguy cơ phát sinh và lây 
lan dịch bệnh phải được trao đổi, thông báo kịp thời để phối hợp kiểm tra, xử lý. 

4. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện 
chế độ báo cáo qua việc sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý thông tin kiểm soát giết 
mổ động vật tại Việt Nam theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y. 

Điều 16. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

1. Thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất theo kế hoạch đã được phê 
duyệt hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. 

2. Các hành vi vi phạm về giết mổ động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và 
an toàn thực phẩm được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Khi phát hiện trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động giết 
mổ động vật, UBND cấp xã có trách nhiệm kịp thời lập biên bản, áp dụng các biện 
pháp ngăn chặn theo thẩm quyền và thông báo ngay cho Trạm Chăn nuôi và Thú y tại 
địa phương và lực lượng Công an cấp xã để làm đầu mối phối hợp kiểm tra, xử lý 
theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, không để 
xảy ra tình trạng tẩu tán tang vật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND cấp xã 
kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 
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Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký  

2. Các sở, ngành liên quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã chịu trách nhiệm 
tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 
vị kịp thời có Văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để trao đổi, thống nhất và 
tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp. 
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